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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 3

Thời gian :  12/10/2012 LẦN THI : 1

THI NÓI THI 

VIẾT
50% 50% SỐ CHỮ

1 172327984 Lê Quang Tuấn Anh ENG 201 D K17KDN4 7 4.6 5.8 Năm Phẩy Tám 0

2 172327988 Hoàng Thị Mỹ Châu ENG 201 D K17KDN4 7.5 3.8 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

3 161137149 Trương Công Chiến ENG 201 D K17TCD1 6.5 2.7 4.6 Bốn Phẩy Sáu 0

4 172348298 Đoàn Văn Chính ENG 201 D K17QTM1 7 4 5.5 Năm Phẩy Năm 0

5 172348296 Nguyễn Văn Danh ENG 201 D K17QTM1 7 3.3 5.2 Năm Phẩy Hai 0

6 171325885 Nguyễn Thị Việt Diễm ENG 201 D K17KCD3 7 3.5 5.3 Năm Phẩy Ba 0

7 152343289 Huỳnh Ngọc Đôn ENG 201 D K17QTM1 7 3.5 5.3 Năm Phẩy Ba 0

8 171325894 Nguyễn Thị Thuỳ Dung ENG 201 D K17KCD4 6 2.7 4.4 Bốn Phẩy Bốn 0

9 171325923 Phạm Thị Mỹ Hậu ENG 201 D K17KCD1 7.5 3.5 5.5 Năm Phẩy Năm 0

10 172328007 Nguyễn Duy Hiếu ENG 201 D K17KDN4 v v 0.0 Không 0

11 172328017 Phạm Thị Ngọc Huyền ENG 201 D K17KDN4 8.5 5.8 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

12 162217419 Lê Thanh Khánh ENG 201 D K17XDD1 6.5 3.3 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

13 171325972 Lê Thị Phương Lan ENG 201 D K17KCD2 7 2.6 4.8 Bốn Phẩy Tám 0

14 172348358 Nguyễn Mai Lan ENG 201 D K17QTC1 7.5 5.8 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

15 171325988 Nguyễn Thị Linh ENG 201 D K17KCD2 7 2.7 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

16 172217205 Lê Trần Long ENG 201 D K17QTC1 7 3.1 5.1 Năm Phẩy Một 0

17 172217209 Lý Văn Thành Lưu ENG 201 D K17XDD1 7 3.6 5.3 Năm Phẩy Ba 0

18 172348948 Lê Thị My Ly ENG 201 D K17QTC1 7.5 5.3 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

19 172328035 Nguyễn Thị Minh Lý ENG 201 D K17KDN3 7 4.4 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

20 172328039 Nguyễn Thị Như Na ENG 201 D K17KDN4 8.5 6.2 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

21 172348379 Phan Thị Ly Na ENG 201 D K17QTC1 8 3.8 5.9 Năm Phẩy Chín 0

22 172348383 Đỗ Phú Nam ENG 201 D K17QTC2 6.5 4.9 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

23 172348940 Nguyễn Văn Nam ENG 201 D K17QTM1 7.5 2.7 5.1 Năm Phẩy Một 0

24 172348384 Trương Thị Anh Nga ENG 201 D K17QTC1 7.5 3.6 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

25 172348399 Vủ Nử Thiện Nhân ENG 201 D K17QTC1 8 6 7.0 Bảy 0

26 172328059 Hoàng Thảo Nhi ENG 201 D K17KDN3 9 4 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

27 171326058 Ngô Thị Xuân Nhung ENG 201 D K17KCD2 7 2.7 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

28 172217237 Dương Phạm Phú Phát ENG 201 D K17XDD2 7 2.9 5.0 Năm 0

29 172328074 Lê Thị Phương ENG 201 D K17KDN4 6 4.2 5.1 Năm Phẩy Một 0

30 172348414 Đỗ Nhật Quý ENG 201 D K17QTC1 5.5 2.2 0.0 Không 0

31 171326082 Phan Thị Hoa Quyên ENG 201 D K17KCD2 7 4.2 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

32 172348420 Lê Kha Sinh ENG 201 D K17QTC1 4 4 4.0 Bốn 0

33 171326092 Trần Thị Thu Sư ENG 201 D K17KCD4 7 3.6 5.3 Năm Phẩy Ba 0

34 172217257 Trần Văn Tài ENG 201 D K17XDD2 8 3.8 5.9 Năm Phẩy Chín 0

35 172328096 Nguyễn Xuân Thành ENG 201 D K17KDN4 7 4.2 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

36 172348428 Nguyễn Phúc Thạnh ENG 201 D K17QTC1 6.5 2.4 4.5 Bốn Phẩy Năm 0

37 171135820 Huỳnh Thị Thảo ENG 201 D K17TCD2 5.5 4.4 5.0 Năm 0

38 171326117 Lữ Học Phương Thảo ENG 201 D K17KCD3 6 3.8 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

39 172348941 Phan Như Thiện ENG 201 D K17QTM1 6 2 4.0 Bốn 0

40 172348434 Trần Ngọc Thiện ENG 201 D K17QTC2 7 3.1 5.1 Năm Phẩy Một 0
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41 171326121 Lê Thị Thơ ENG 201 D K17KCD1 4 2.2 0.0 Không 0

42 162413948 Lê Tiểu Thư ENG 201 D K17DLK1 6 4.2 5.1 Năm Phẩy Một 0

43 172348945 Phạm Thị Anh Thư ENG 201 D K17QTC1 8 4.2 6.1 Sáu Phẩy Một 0

44 171326132 Trần Thị Thương ENG 201 D K17KCD4 6.5 2.4 4.5 Bốn Phẩy Năm 0

45 172348448 Nguyễn Thị Bích Tiên ENG 201 D K17QTC1 6 4.9 5.5 Năm Phẩy Năm 0

46 171326145 Nguyễn Thị Cẩm Tiên ENG 201 D K17KCD1 4 3.8 0.0 Không 0

47 171326155 Trần Thị Thanh Trang ENG 201 D K17KCD3 4 3.6 0.0 Không 0

48 172348464 Hồ Ngọc Tuấn ENG 201 D K17QTC2 4 2.7 0.0 Không 0

49 171135840 Trần Minh Tuấn ENG 201 D K17TCD2 4 3 0.0 Không 0

50 172328131 Trần Thị Hồng Vân ENG 201 D K17KDN4 8 3 5.5 Năm Phẩy Năm 0

51 171328792 Phạm Thị Tường Vi ENG 201 D K17KCD6 hp hp 0.0 Không 0

52 172348943 Châu Hoài Vy ENG 201 D K17QTC1 8 5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

53 172348482 Thái Vũ Khánh Vy ENG 201 D K17QTC2 7.5 4.7 6.1 Sáu Phẩy Một 0

54 171216212 Nguyễn Văn Ân ENG 201 Q K17DCD3 5.5 3.8 4.7 Bốn Phẩy Bảy 0

55 171575471 Phạm Tiến Bắc ENG 201 Q K17QCD3 4 4 4.0 Bốn 0

56 171578764 Trần Long Bảo Châu ENG 201 Q K17QCD8 7.5 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

57 171445027 Trần Thị Lan Chi ENG 201 Q K17DCD3 3 4.2 0.0 Không 0

58 171575480 Văn Thành Danh ENG 201 Q K17QCD4 3 4.4 0.0 Không 0

59 171575487 Nguyễn Văn Định ENG 201 Q K17QCD3 4.5 3.5 4.0 Bốn 0

60 171575498 Trần Thị Kỳ Mỹ Duyên ENG 201 Q K17QCD3 4.5 3.9 4.2 Bốn Phẩy Hai 0

61 172328004 Nguyễn Thị Hậu ENG 201 Q K17KDN2 7.5 4.6 6.1 Sáu Phẩy Một 0

62 171575513 Phạm Hồng Hậu ENG 201 Q K17QCD3 5.5 2.9 4.2 Bốn Phẩy Hai 0

63 171445046 Võ Thị Kim Hiền ENG 201 Q K17DCD2 4 5.3 4.7 Bốn Phẩy Bảy 0

64 171575523 Đặng Thị Kim Huệ ENG 201 Q K17QCD3 4.5 4.4 4.5 Bốn Phẩy Năm 0

65 171445061 Hồ Thị Diệu Hương ENG 201 Q K17DCD3 7 5.6 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

66 171575532 Trần Quang Huy ENG 201 Q K17QCD4 5.5 4.4 5.0 Năm 0

67 171575536 Nguyễn Thị Ngọc Huyền ENG 201 Q K17QCD4 2 6.6 4.3 Bốn Phẩy Ba 0

68 171575546 Võ Thị Minh Khuê ENG 201 Q K17QCD4 2 3.6 0.0 Không 0

69 172328022 Nguyễn Thị Lài ENG 201 Q K17KDN2 3 6.9 5.0 Năm 0

70 171575554 Nguyễn Thị Mỹ Lành ENG 201 Q K17QCD4 4.5 5.8 5.2 Năm Phẩy Hai 0

71 171575562 Phan Thị Mỹ Linh ENG 201 Q K17QCD3 4.5 5.3 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

72 171575565 Trần Văn Lộc ENG 201 Q K17QCD3 6 3.3 4.7 Bốn Phẩy Bảy 0

73 171576602 Nguyễn Thị Bình Minh ENG 201 Q K17QCD8 6 6.6 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

74 171135795 Phạm Đức Minh ENG 201 Q K17TCD1 7.5 8.6 8.1 Tám Phẩy Một 0

75 171575584 Nguyễn Danh Nam ENG 201 Q K17QCD3 6.5 5.3 5.9 Năm Phẩy Chín 0

76 172328932 Trần Thị Nga ENG 201 Q K17KDN3 6 6.6 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

77 171575589 Lê Tuyết Ngân ENG 201 Q K17QCD4 5.5 5.5 5.5 Năm Phẩy Năm 0

78 172328052 Lê Thị Quý Nguyệt ENG 201 Q K17KDN4 hp hp 0.0 Không 0

79 171575611 Nguyễn Minh Nở ENG 201 Q K17QCD4 4 5.1 4.6 Bốn Phẩy Sáu 0

80 171575612 Cao Thị Xuân Nương ENG 201 Q K17QCD3 5 4.2 4.6 Bốn Phẩy Sáu 0
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81 171578981 Lê Thanh Phong ENG 201 Q K17QCD8 5 5.3 5.2 Năm Phẩy Hai 0

82 171575621 Phan Quang Phúc ENG 201 Q K17QCD3 5.5 3.6 4.6 Bốn Phẩy Sáu 0

83 171575641 Đào Thị Ngọc Quỳnh ENG 201 Q K17QCD3 5 4 4.5 Bốn Phẩy Năm 0

84 171578988 Nguyễn Ngọc Sơn ENG 201 Q K17QCD7 hp hp 0.0 Không 0

85 171575651 Nguyễn Văn Tâm ENG 201 Q K17QCD3 hp hp 0.0 Không 0

86 171575652 Tống Duy Tân ENG 201 Q K17QCD4 6 5.5 5.8 Năm Phẩy Tám 0

87 171575661 Nguyễn Tuấn Thành ENG 201 Q K17QCD3 5 3.8 4.4 Bốn Phẩy Bốn 0

88 171575671 Nguyễn Thị Thu Thảo ENG 201 Q K17QCD4 5 5.1 5.1 Năm Phẩy Một 0

89 171445157 Lê Trần Kim Thuý ENG 201 Q K17DCD3 5 6.4 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

90 171445174 Nguyễn Thị Bích Trâm ENG 201 Q K17DCD4 hp hp 0.0 Không 0

91 171575708 Đỗ Ngọc Bảo Trân ENG 201 Q K17QCD8 6 4.9 5.5 Năm Phẩy Năm 0

92 172127621 Đặng Thị Huyền Trang ENG 201 Q K17TPM 6 2.7 4.4 Bốn Phẩy Bốn 0

93 171445187 Nguyễn Thị Kim Trúc ENG 201 Q K17DCD1 v 4.7 0.0 Không 0

94 171575731 Lê Quốc Tuấn ENG 201 Q K17QCD8 3.5 4 0.0 Không 0

95 171575740 Nguyễn Thị Tuyết ENG 201 Q K17QCD8 3.5 4.7 4.1 Bốn Phẩy Một 0

96 171575746 Đỗ Thị Vân ENG 201 Q K17QCD7 3 2.6 0.0 Không 0

97 171575749 Nguyễn Tường Văn ENG 201 Q K17QCD8 5 4.2 4.6 Bốn Phẩy Sáu 0

98 172328133 Nguyễn Thị Tường Vi ENG 201 Q K17KDN2 7.5 4.6 6.1 Sáu Phẩy Một 0

99 171575750 Trương Thanh Viên ENG 201 Q K17QCD7 4 3.5 0.0 Không 0

100 171575752 Võ Văn Vinh ENG 201 Q K17QCD8 4.5 3.5 4.0 Bốn 0

101 171575756 Lưu Thị Xuân Vy ENG 201 Q K17QCD7 7.5 5.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

STT
SỐ

LƯỢNG

TỶ LỆ

(%)
GHI CHÚ

1 82 81%

2 19 19%

101 100%

Đà nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2012

NGƯỜI LẬP KIỂM TRA TP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

PHẠM NGỌC TĨNH THS. NGUYỄN HỮU PHÚ

Số sinh viên nợ

TỔNG CỘNG :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ
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